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Số: 49/2025/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYÉT

Quy định quy trình, điều kiện và mức hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro
do thiên tai trên biển theo Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7

năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi
Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cú Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được sửa đổi, bổ sung

bởi Luật số 60/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một

số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định
số 37/2024/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách

hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển;

Xét Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân

dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy

định quy trình, điều kiện và mức hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên

biển theo Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ

tướng Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 1493/BC-KTNS ngày 04 tháng 12 năm
2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp:

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định quy trình, điều kiện và

mức hỗ trợ ngư dân khắc phục rúi ro do thiên tai trên biển theo Quyết định số

118/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa
bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định quy trình, điều kiện, mức hỗ trợ thiệt hại về tàu cá

và ngư cụ cho tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác), hộ gia đình, cá nhân

là chủ sở hữu tàu cá đăng ký trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại do thiên tai

Đ
O
N
G

 N

Ký bởi HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA



2

trên biển, ven biển, hải đảo (sau đây gọi tắt là trên biển) theo khoản 1 Điều 3 Quyết

định số 118/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác), hộ gia đình, cá nhân là

chủ sở hữu tàu cá đăng ký trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Tài chính; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên

phòng tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện hỗ trợ.

Điều 3. Điều kiện hỗ trợ

Tàu cá được hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên biển có mức thiệt hại về vật chất từ 30%

trở lên theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT

ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

2. Có các loại giấy tờ sau còn hiệu lực tại thời điểm xảy ra vụ việc thiệt hại do
thiên tai:

a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;

b) Giấy phép khai thác thủy sản;

c) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (đối với tàu cá có chiều dài lớn
nhất từ 12m trở lên);

d) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với tàu cá có
chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên).

3. Thực hiện xóa đăng ký tàu cá đối với tàu cá thiệt hại hoàn toàn.

Điều 4. Quy định về mức thiệt hại

1. Thiệt hại về tàu cá bao gồm:

a) Thiệt hại hoàn toàn: Mất tích, chìm, vỡ nát không còn khả năng sử dụng;

b) Thiệt hại rất nặng: Hư hỏng từ 50% đến 70% và có khả năng sửa chữa, tái

sử dụng một phần;

c) Thiệt hại nặng: Hư hỏng từ 30% đến dưới 50% và có khả năng sửa chữa,

tái sử dụng.

2. Mức thiệt hại về ngư cụ bao gồm:

a) Thiệt hại hoàn toàn: Mất tích, hư hỏng hoàn toàn không còn khả năng sử dụng;

b) Thiệt hại rất nặng: Hư hỏng từ 50% đến 70% và có khả năng sửa chữa, tái

sử dụng một phần;

c) Thiệt hại nặng: Hư hỏng từ 30% đến dưới 50% và có khả năng sửa chữa,
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tái sử dụng.

Điều 5. Quy định về mức hỗ trợ

1. Đối với trường hợp tàu cá hoạt động kiêm nhiều nghề, áp dụng mức hỗ

trợ thiệt hại về ngư cụ theo nghề chính.

2. Mức hỗ trợ thiệt hại hoàn toàn:

a) Hỗ trợ thiệt hại về tàu cá:

- Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên: 350.000.000 đồng đối với tàu

cá vỏ thép; 250.000.000 đồng đối với tàu cá vỏ gỗ và các loại vật liệu khác;

- Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m: 200.000.000 đồng đối với
tàu cá võ thép; 150.000.000 đồng đối với tàu cá vỏ gỗ và các loại vật liệu khác;

- Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m: 105.000.000 đồng đối

với tàu cá vỏ thép; 75.000.000 đồng đối với tàu cá vỏ gỗ và các loại vật liệu khác;

- Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m: 45.000.000 đồng đối với
tàu cá vỏ thép; 32.500.000 đồng đối với tàu cá vỏ gỗ và các loại vật liệu khác.

b) Hỗ trợ thiệt hại về ngư cụ (đối với tàu cá không làm nghề hậu cần):

b.1) Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên:

- Tàu cá làm nghề chụp: 90.000.000 đồng/tàu cá;

- Tàu cá làm nghề vây, rê: 80.000.000 đồng/tàu cá;

- Tàu cá làm nghề câu: 20.000.000 đồng/tàu cá;

- Tàu cá làm nghề lồng bẫy, kéo và các nghề khác: 60.000.000 đồng/tàu cá.

b.2) Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m:

- Tàu cá làm nghề chụp: 80.000.000 đồng/tàu cá;

Tàu cá làm nghề vây, rê: 70.000.000 đồng/tàu cá;

Tàu cá làm nghề câu: 20.000.000 đồng/tàu cá;

- Tàu cá làm nghề lồng bẫy, kéo và các nghề khác: 50.000.000 đồng/tàu cá.

b.3) Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m: 20.000.000 đồng/tàu cá.

b.4) Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m: 5.000.000 đồng/tàu cá.

3. Mức hỗ trợ thiệt hại rất nặng: Bằng 70% mức hỗ trợ thiệt hại hoàn toàn

quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Mức hỗ trợ thiệt hại nặng: Bằng 50% mức hỗ trợ thiệt hại hoàn toàn quy

định tại khoản 2 Điều này.

Điều 6. Trình tự, thủ tục thực hiện

1. Đánh giá thiệt hại:

DA






